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TÓM TẮT

Ngày nay, các mô hình nuôi tôm ngày càng thâm canh hóa và hiện đại hóa, đòi hỏi ứng dụng các công 
nghệ hiện đại, nhất là các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo kết nối vạn vật (AIoT). Nghiên cứu này tiến hành 
phỏng vấn 50 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT) siêu thâm canh ở Cà Mau. Phương pháp thống kê mô tả và 
hồi qui đa biến được sử dụng để đánh giá các chỉ tiêu tài chính – kỹ thuật của mô hình nghiên cứu. Kết quả 
khảo sát cho thấy mật độ thả nuôi khá cao, lên đến 201 con/m2, mang lại năng suất 32 tấn/ha/vụ. Mô hình đòi 
hỏi chi phí đầu tư cao và lợi nhuận mang lại cũng khá cao (tương ứng là 887,07 và 509,75 triệu đồng/ha/vụ). 
Các thiết bị AIoT được sử dụng phổ biến là máy cho ăn tự động, camera giám sát, điều khiển từ xa. Tỷ lệ người 
nuôi sử dụng Internet phục vụ nuôi tôm là 37,5%. Kết quả hồi quy cho thấy sử dụng các thiết bị AIoT có ảnh 
hưởng đến lợi nhuận nuôi TTCT. Tuy nhiên, chưa đến 50% số hộ sẵn sàng ứng dụng công nghệ này do chi phí 
cao, lo ngại về kết quả chính xác và chưa phù hợp với quy mô nhỏ. Do đó, giải pháp đề xuất tập trung vào tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, trình diễn công nghệ và hỗ trợ chi phí.

Từ khóa: AIoT, Cà Mau,  siêu thâm canh, tôm thẻ chân trắng.

ABSTRACT:

In recent years, shrimp farming systems have become increasingly intensive and modernized, requiring 
the adoption of advanced technologies, particularly solutions based on Artificial Intelligence of Things (AIoT). 
This study interviewed with 50 super-intensive whiteleg shrimp farmers in Ca Mau Province. Descriptive sta-
tistics and multivariate regression analysis were employed to evaluate the technical and financial indicators of 
the farming models. The stocking density was relatively high, reaching up to 201 individuals per m², resulting 
in a productivity of 32 tons per hectare per crop. This farming model requires a high level of investment and 
yields correspondingly high profits, with average investment costs and net returns of 887.07 million VND and 
509.75 million VND per hectare per crop, respectively. Commonly used AIoT-related devices include auto-
matic feeders, surveillance cameras, and remote control systems. The proportion of farmers using the Internet 
to support shrimp farming activities was 37.5%. Regression results show that the use of AIoT devices and 
technologies has a significant effect on shrimp farming profitability. However, fewer than 50% of the surveyed 
households expressed readiness to adopt AIoT technologies due to high investment costs, concerns about data 
accuracy, and incompatibility with their current farming scale. Therefore, the proposed solutions focus on 
awareness-raising, technology demonstration, and financial support to promote AIoT adoption in super-inten-
sive whiteleg shrimp farming.

Keywords: AIoT, Ca Mau, super-intensive, whiteleg shrimp.
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I. GIỚI THIỆU
Ngành thủy sản là một trong những lĩnh vực 

then chốt của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp 
phần lớn vào xuất khẩu và mang lại nguồn thu 
ngoại tệ quan trọng. Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) tuy chỉ chiếm 12% diện tích và gần 
18% dân số cả nước, nhưng có vị trí quan trọng 
về sản xuất nông nghiệp và thủy sản [8]. Đây 
là vùng nuôi tôm chủ yếu của cả nước, cung 
cấp hơn 85% tổng sản lượng tôm nuôi của Việt 
Nam với 677.700 ha mặt nước nuôi tôm [8, 21]. 
Trong đó, tôm thẻ chân trắng (TTCT) là loài 
nuôi chủ lực với diện tích 93.804 ha, sản lượng 
nuôi đạt gần 628.203 tấn vào năm 2022 [1]. 
Đánh giá cao vai trò của ngành hàng tôm đối 
với nền kinh tế, Chính phủ đã ban hành nhiều 
chính sách phát triển ngành tôm, như Quyết 
định số 79/QĐ-TTg ngày 18/01/2018; Quyết 
định số 339/QĐ-TTg ngày 11/03/2021; Quyết 
định 255/QĐ-TTg, ngày 25/02/2021 cùng 
nhiều văn bản chỉ đạo khác. Trong đó, nội dung 
chủ yếu của các văn bản này là nhằm xây dựng 
ngành hàng tôm theo định hướng hiện đại, áp 
dụng công nghệ cao trong sản xuất, chú trọng 
chuyển đổi số trong thủy sản và sản xuất sản 
phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị 
trường nhập khẩu. Để giải quyết vấn đề đó, việc 
ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ 
(KH&CN) được xem là giải pháp cần thiết để 
phát triển bền vững nghề nuôi tôm ở ĐBSCL. 
Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt 
là công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI) kết 
hợp với Internet vạn vật (IoT), hay còn gọi là trí 
tuệ nhân tạo vạn vật (Artificial Intelligence of 
Things - AIoT), còn khá xa lạ và chưa phổ biến.

AIoT đang được ứng dụng rộng rãi trong tất 
cả các lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt trong 
nông nghiệp, nhờ khả năng kết nối thiết bị và 
hỗ trợ các hệ thống quản lý tự động trong sản 
xuất. Trong thủy sản, để phát triển nghề nuôi 
TTCT bền vững, bên cạnh yếu tố về con giống 
và kỹ thuật nuôi thì việc ứng dụng những thành 
tựu KH&CN, nhất là AIoT rất quan trọng trong 
việc nâng cao hiệu quả vận hành và năng suất 

sản xuất [5, 12]. Cà Mau là một trong những 
địa phương có tiềm năng kinh tế thủy sản lớn 
nhất cả nước, với diện tích nuôi trồng thủy sản 
(NTTS) của tỉnh là 304.911 ha, trong đó diện 
tích nuôi tôm gần 280.000 ha. Năm 2022, tổng 
sản lượng thủy sản của tỉnh đạt 622.100 tấn, 
kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 1,08 tỷ USD. 
Trong đó, sản lượng NTTS đạt 386.000 tấn, 
sản lượng tôm nuôi là 218.450 tấn [8]. Trong 
nhiều năm liền, Cà Mau luôn là tỉnh dẫn đầu 
cả nước về sản lượng tôm nuôi thương phẩm. 
Ngành tôm liên quan đến sinh kế trên 50% dân 
số của tỉnh, giải quyết việc làm trên 350.000 
lao động, trong đó tham gia trực tiếp hoạt động 
nuôi tôm hơn 300.000 người [7]. Nuôi tôm tại 
Cà Mau ngày càng thâm canh hóa và hiện đại 
hóa với các mô hình nuôi siêu thâm canh, thâm 
canh trong bể lót bạt, nuôi tôm đa giai đoạn,… 
Việc này đòi hỏi phải ứng dụng các công nghệ 
và thiết bị hiện đại, đặc biệt là các giải pháp 
dựa trên AIoT vào sản xuất. Tuy nhiên, chưa có 
nghiên cứu nào về hiện trạng và hiện quả kinh 
tế cũng như khả năng áp dụng AIoT tại địa bàn 
nghiên cứu. Do đó, nghiên cứu này tiến hành 
điều tra hiện trạng kỹ thuật – tài chính tương 
ứng với thực trạng ứng dụng các công nghệ 
AIoT trong sản xuất tôm, đánh giá hiệu quả sử 
dụng các thiết bị này thông qua các chỉ tiêu tài 
chính kỹ thuật, từ đó đề xuất các giải pháp góp 
phần nhân rộng việc sử dụng các công nghệ này 
trong thời gian sắp tới, phù hợp với xu hướng 
phát triển của ngành hàng tôm nuôi của Cà Mau 
và cả nước.
II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2024 

đến tháng 5/2025. Số liệu thứ cấp được thu thập 
từ các tạp chí khoa học, luận văn thạc sĩ, bài báo 
có liên quan đến lĩnh vực NTTS và mô hình nuôi 
TTCT siêu thâm canh đã được công bố từ Sở 
NN&PTNT Cà Mau, Chi cục Thủy sản, Tổng 
cục Thống kê, các Viện, Trường đại học, các 
website chuyên ngành. Số liệu sơ cấp được thu 
thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 50 hộ nuôi 
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TTCT siêu thâm canh trong ao lót bạt tại tỉnh 
Cà Mau. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 
đơn giản được áp dụng, theo đó, dựa vào danh 
sách người nuôi tôm được cung cấp bởi cán bộ 
quản lý để tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên, chọn 
ra 50 hộ đang nuôi TTCT ở huyện Cái Nước và 
Đầm Dơi (trên tổng số khoảng 1500 hộ nuôi, 
chiếm 3,33% tổng số hộ) để phỏng vấn những 
thông tin về hiện trạng sử dụng các thiết bị hỗ 
trợ nuôi tôm và tính năng sử dụng, mức độ đầu 
tư trang thiết bị tại các hộ nuôi tôm, mức độ 
hiểu biết về AIoT và nhu cầu ứng dụng trong 
tương lai. Sử dụng bảng câu hỏi cấu trúc soạn 
sẵn, các thông tin chính cần thu thập bao gồm: 

(1) Thông tin chung của những hộ được 
phỏng vấn: Họ tên, tuổi, giới tính, trình độ học 
vấn, kinh nghiệm nuôi tôm, số người trong gia 
đình, số lao động gia đình tham gia nuôi tôm, 
thông tin về lao động thuê mướn;... 

(2) Thông tin về hoạt động nuôi tôm: Diện 
tích, số ao nuôi, diện tích trung bình của ao 
nuôi, độ sâu, số vụ nuôi/ năm, mật độ, kích cỡ, 
hệ số thức ăn (FCR), sản lượng thu hoạch vụ 
vừa qua, kích cỡ thu hoạch, nguồn tiêu thụ;.... 

(3) Thông tin về tài chính: thu hoạch, tiêu 
thụ, giá bán, doanh thu, chi phí và cơ cấu chi 
phí, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận; ....

(4) Thông tin về AIoT: những thiết bị, công 
nghệ AIoT có sử dụng, chức năng, đánh giá 
hiệu quả sử dụng, các thiết bị hỗ trợ, thông tin 
về phần mềm và các ứng dụng có liên quan, 
thuận lợi, khó khăn, điều kiện áp dụng AIoT,….

Số liệu phỏng vấn được kiểm tra, mã hóa 
và nhập vào máy tính và được xử lý bằng 
chương trình Excel. Các phương pháp thống 
kê sử dụng bao gồm: Thống kê mô tả, thể hiện 
các trị số trung bình, độ lệch chuẩn, tần suất, 
tỷ lệ phần trăm các biến số, giá trị tối đa và tối 
thiểu; phương pháp phân tích mô hình hồi quy 
đa biến nhằm phân tích mối quan hệ giữa biến 
phụ thuộc là biến lợi nhuận nuôi tôm (Y) (triệu 
đồng/ha) và các biến độc lập. Mô hình hồi qui 
đa biến có dạng:

Trong đó, Y: lợi nhuận nuôi tôm (triệu đồng/
ha); X1,…Xk: các biến độc lập khác có ảnh 
hưởng đến Y; β0: Là hệ số tự do; β1, β2, βk: Là hệ 
số hồi quy riêng; u: Là sai số. Một số biến độc 
lập liên quan đến AIoT được đưa vào mô hình 
như: Camera (0: không sử dụng; 1: có sử dụng); 
Có biết về AIoT (0: không; 1: có); Sử dụng thiết 
bị điều khiển từ xa (remote) (0: không; 1: có); 
sử dụng các ứng dụng trên điện thoại phục vụ 
nuôi tôm (0: không; 1: có); Sử dụng mạng xã 
hội (0: không; 1: có). Việc lựa chọn biến phụ 
thuộc và các biến độc lập đưa vào mô hình dựa 
vào khung phân tích của Ajoge và cộng sự; Jof-
fre và cộng sự; và Rather và cộng sự [11, 18, 
23]. Các tác giả đã đưa ra nhận định rằng việc 
ứng dụng các thiết bị/công nghệ có liên quan 
đến AIoT nhằm mục đích nâng cao năng suất và 
lợi nhuận trong NTTS. Trong đó việc ứng dụng 
các thiết bị và công nghệ AIoT có thể được phân 
thành các nhóm bao gồm các thiết bị phần cứng 
như camera, cảm biến, máy cho ăn tự động. 
Nhóm các ứng dụng, phần mềm, mạng xã hội 
phục vụ nuôi tôm. Nhóm liên quan đến tập huấn 
và hỗ trợ nhằm nâng cao nhận thức người nuôi 
trồng thủy sản về việc ứng dụng KH&CN trong 
NTTS.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1. Thông tin chung về hộ nuôi
Kết quả khảo sát cho thấy tuổi trung bình của 

chủ hộ nằm trong độ tuổi trung niên (45,35±10,46 
tuổi), kinh nghiệm nuôi tôm khá lâu (12,3±5,06 
năm) nhưng nuôi TTCT siêu thâm canh trong 
ao lót bạt mới áp dụng trong những năm gần 
đây (6,5±2,52 năm ). Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Lê Thị Phương Mai và cộng sự 
(2021) với kinh nghiệm nuôi tôm ở thời điểm 
đó là 2,4±1,2 năm. Số thành viên trong gia đình 
trung bình là 4,5±1,27 người, trong đó mỗi hộ 
có 1,23±0,42 người trực tiếp tham gia nuôi tôm, 
hầu hết đều là nam giới và là người đảm nhận 
chính với hoạt động nuôi tôm [2]. Điều này cho 
thấy nuôi tôm là công việc cần có sức khỏe tốt, 
là công việc nặng nhọc, phải thường xuyên tiếp 
xúc với môi trường nước (Bảng 1).
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Bảng 1. Thông tin chung về hộ nuôi tôm được khảo sát

Chỉ tiêu/thông số Trung bình±độ lệch chuẩn Nhỏ nhất–lớn nhất
Độ tuổi (tuổi) 45,35±10,46 32–77
Kinh nghiệm nuôi tôm (năm) 12,3±5,06 1,5–20
Kinh nghiệm nuôi tôm siêu thâm canh 
(năm)

6,5±2,52 1,5–11

Số thành viên trong gia đình (người) 4,5±1,27 2–8
Số thành viên tham gia nuôi tôm (người) 1,23±0,42 1–2

2. Khía cạnh kỹ thuật của mô hình nuôi
Do nhu cầu tiêu dùng sản phẩm TTCT ngày 

càng cao và có thể thả nuôi liên tục, nên hiện 
nay TTCT hầu như được thả nuôi quanh năm 
với trung bình 2,82±0,5 vụ/năm, dao động 
từ 2-3 vụ/năm. Thời gian thả giống gần như 
quanh năm, nhưng tập trung nhiều vào tháng 
4 đến tháng 10 dương lịch. Kích cỡ giống thả 
nuôi là PL 11,42±1,22 với mật độ thả khá cao 
(200,75±61,45 con/m2) (Bảng 2). Kết quả này 
thấp hơn so với 253±109 con/m2 trong nghiên 
cứu của Lê Thị Phương Mai và cộng sự (2021). 
Thời gian nuôi trung bình 92,38±1,49 ngày, dài 

hơn so thời gian nuôi TTCT thâm canh tại Cà 
Mau trong nghiên cứu của Trần Lê Tiểu Trúc và 
cộng sự (2018) với trung bình 87,0±7,2 ngày. 
Hệ số tiêu tốn thức ăn là 1,24±0,14, dao động 
từ 1 đến 1,5. Kích cỡ thu hoạch đạt 54,9±33,22 
con/kg, mang lại năng suất đạt khá cao với 
31,94±16,97 tấn/ha/vụ, tuy nhiên thấp hơn so 
với kết quả nghiên cứu của Lê Thị Phương Mai 
và cộng sự (2021) do sự khác nhau về mật độ 
nuôi cũng như là hiệu quả nuôi tôm còn phụ 
thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên và thời điểm 
khảo sát [2, 9]. 

Bảng 2. Thông tin về kỹ thuật của mô hình TTCT siêu thâm canh

Chỉ tiêu/thông số Trung bình±độ lệch chuẩn Nhỏ nhất–lớn nhất
Số vụ nuôi (vụ/năm) 2,82±0,5 1–4
Mật độ thả nuôi (con/m2) 200,75±61,45 100–300
Kích cỡ con giống (PLs) 11,42±1,22 8–12
Thời gian nuôi (ngày) 92,38±1,49 70–120
Hệ số thức ăn (FCR) 1,24±0,14 1–1,5
Kích cỡ thu hoạch (con/kg) 54,9±33,22 20–200
Năng suất (tấn/ha/vụ) 31,94±16,97 6,5–70

3. Khía cạnh tài chính của mô hình
Trong tổng chi phí của mô hình nuôi TTCT 

siêu thâm canh ở tỉnh Cà Mau thì chi phí cố 
định chiếm từ 5,66 - 7,41%, chủ yếu là chi phí 
khấu hao công trình ao với 68%, tiếp theo là chi 
phí khấu hao máy móc 31%, còn lại là khấu hao 
nhà kho (0,6%). Đa số những hộ nuôi có qui mô 
nhỏ thường không đầu tư cho nhà kho nên phần 
chi phí này chiếm tỉ lệ thấp nhất. Trong tổng 
chi phí biến đổi thì chi phí thức ăn chiếm tỷ lệ 

cao nhất với 59% (trung bình là 1.367,94 triệu 
đồng/ha/vụ), kết quả này thấp hơn so với mô 
hình nuôi TTCT siêu thâm canh trên bể nổi ở 
Cà Mau là 63,92% [6], kế đến là thuốc hóa chất 
chiếm 10,5%, chi phí con giống chiếm 9,5% 
và nhiên liệu chiếm 8,6% (các chỉ tiêu lần lượt 
là 220,41 và 199,41 triệu đồng/ha/vụ), và thấp 
nhất là chi phí lãi vay 0,7%, qua khảo sát đa số 
các hộ nuôi đều sử dụng vốn có sẵn, chỉ số ít 
vay mượn ngân hàng.
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Bảng 3. Các chỉ tiêu tài chính của mô hình TTCT siêu thâm canh

Chỉ tiêu/thông số Trung bình±độ lệch chuẩn Nhỏ nhất–lớn nhất
Tổng chi phí (tr.đ/ha/vụ) 887,07±638,66 161,9–2.569,63
Chi phí cố định (tr.đ/ha/vụ) 151,92±83,61 33,75–385,57
Chi phí biến đổi (tr.đ/ha/vụ) 2.322,17±1.071,1 555,25–5.039,89
Giá bán tôm (nghìn đồng/kg) 117,65±33,1 50–220
Doanh thu (tr.đ/ha/vụ) 1.354,74± 1.273,02 -1.441,8–3.888,14
Lợi nhuận (tr.đ/ha/vụ) 509,75±872,1 20–200
Tỉ suất lợi nhuận (lần) 0,57±0,71 -0,89–2,46
Số hộ nuôi có lãi (%) 75 -
Mức lãi (tr.đ/ha/vụ) 703,04±816,32 1,72–3.888,14
Mức thua lỗ (tr.đ/ha/vụ) -370,63±529,19 -14–-1441,8

Mô hình nuôi TTCT siêu thâm canh yêu cầu 
chi phí đầu tư cao với 2.474,09 triệu đồng/ha/
vụ (Bảng 3). Mức chi phí này cao hơn 1,7 lần 
so với kết quả của Huỳnh Văn Hiền và cộng sự, 
nhưng thấp hơn 1,3 lần so với nghiên cứu của 
Lê Thị Phương Mai và cộng sự với cùng mô 
hình [2-3]. Tuy chi phí đầu tư cao nhưng cũng 
mang lại doanh thu và lợi nhuận cao (tương ứng 
là 1.354,74 và 515,15 triệu đồng/ha/vụ) với giá 
bán trung bình 117,65 nghìn đồng/kg cho kích 
cỡ 55 con/kg. Có 75% số hộ nuôi có lãi, các hộ 
bị thua lỗ chủ yếu do rủi ro dịch bệnh, phải thu 
hoạch sớm khi tôm còn nhỏ. Tỷ suất lợi nhuận 
đạt 0,62 lần, dao động từ -0,89 đến 2,83, cao 
hơn so với kết quả 0,42 lần của mô hình nuôi 
tôm năng suất cao tại hợp tác xã ở Cà Mau. 
Trung bình, các hộ khảo sát đạt mức lãi 703,04 
triệu đồng/ha/vụ, trong khi mức lỗ trung bình là 
-370,63 triệu đồng/ha/vụ.

4. Hiện trạng và lợi ích sử dụng các thiết 
bị/công nghệ AIoT

Các hộ nuôi TTCT siêu thâm canh ở Cà Mau 
có mức độ nhận biết về các thiết bị công nghệ 
cũng như tầm quan trọng của việc ứng dụng 
AIoT trong nuôi TTCT khá cao. Có 65% hộ 
nuôi đều biết thông tin về những máy móc, thiết 
bị AIoT liên quan đến hoạt động nuôi TTCT, 
những hộ biết rõ chiếm 10% và không biết là 
25%. Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu 
của Lưu Thị Quỳnh Trang và cộng sự (55,4%) 

và Nguyễn Duy Tài và cộng sự (50%) cho thấy 
nhận thức về việc ứng dụng các thiết bị công 
nghệ AIoT có cải thiện nhưng ở mức chậm [4-
5]. Về nhóm các thiết bị phần cứng dựa trên 
công nghệ AIoT, tất cả các hộ nuôi có sử dụng 
máy cho ăn tự động. Đa phần các máy cho ăn 
tự động đều được sử dụng dựa trên cơ chế phun 
thức ăn theo tần suất được cài đặt sẵn. Hiện 
nay, việc sử dụng hệ thống cho ăn tự động ngày 
càng phổ biến cùng với mức độ thâm canh hóa 
trong NTTS do hiệu quả trong việc giảm công 
lao động và hạn chế thức ăn thừa [12, 15, 24]. 
Camera là một trong những thiết bị ứng dụng 
dựa trên công nghệ AI được áp dụng rộng rãi 
trong NTTS. Kết quả khảo sát cho thấy có 
87,5% số hộ có sử dụng camera giám sát trên 
cạn (Bảng 4). Trong khi việc sử dụng camera 
dưới nước để quan sát hoạt động và hành vi của 
tôm nuôi đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới 
như Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan,… thì ở Việt Nam 
chưa được sử dụng [17, 19]. Bộ điều khiển từ 
xa (remote) cho quạt nước, hệ thống sục khí,… 
và bộ đàm để liên lạc nhân công chiếm tỷ lệ 
thấp 7,5%, ứng dụng pin năng lượng mặt trời 
cho đèn chiếu sáng chỉ chiếm 5% do chi phí lắp 
đặt quá lớn và chưa phù hợp với quy mô nhỏ 
lẻ. Sử dụng thiết bị cảm biến để giám sát chất 
lượng nước là công nghệ chính dựa trên IoT 
thường được các nước ứng dụng trong NTTS 
ở các nước trên thế giới và cả Việt Nam [5, 17, 
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25]. Tuy nhiên hiện tại các hộ nuôi tại Cà Mau 
không ứng dụng công nghệ này. Nghiên cứu 
của Nguyễn Duy Tài và cộng sự chỉ ra rằng thời 
điểm năm 2019 – 2020 có 11,1% hộ nuôi có 
ứng dụng các giải pháp cảm biến trong quản lý 

chất lượng nước do có được sự hỗ trợ từ các các 
doanh nghiệp và quản lý ngành trong việc cung 
cấp các thiết bị cảm biến với giá ưu đãi. Tuy 
nhiên sau chương trình và sau thời gian sử dụng 
thì các hộ không tái đầu tư vào công nghệ này. 

Bảng 4. Hiện trạng ứng dụng các thiết bị, công nghệ AIoT (phần cứng) và công nghệ thông tin

Các thiết bị AIoT phần cứng Không 
(%)

Có 
(%)

Công nghệ thông tin Không 
(%)

Có 
(%)

Điều khiển từ xa 92,5 7,5 Tìm thông tin qua YouTube, Google 62,5 37,5
Sử dụng Camera 12,5 87,5 Mạng Wifi/4G phục vụ nuôi tôm 22,5 77,5
Thiết bị ứng dụng năng lượng 
mặt trời 95 5 Mạng xã hội Zalo, Facebook 25 75

Về việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ cho 
thấy đa phần người nuôi tiếp cận được với 
công nghệ thông tin, có 37,5% (Bảng 4) số 
hộ sử dụng YouTube và Google để tìm hiểu 
thông tin, kiến thức và những chia sẻ từ những 
người nuôi có kinh nghiệm phục vụ cho nuôi 
tôm. Có đến 77,5% số hộ có trang bị mạng 
wifi/4G để kết nối với Internet cho mục đích 
sử dụng camera, sử dụng mạng xã hội phục vụ 
nuôi tôm. Hơn 75% người nuôi sử dụng các 
ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook 
ngoài việc giải trí còn giúp họ chia sẻ, học hỏi 
kinh nghiệm nuôi và giao việc cho công nhân 
thông qua tin nhắn/gọi điện. 

Khi lượng hóa việc sử dụng các thiết bị 
công nghệ AIoT, kết quả chỉ ra rằng các hộ 
nuôi tôm sử dụng trung bình 4 thiết bị/hộ đối 
với các thiết bị phần cứng, 3,8 thiết bị đối với 
các thiết bị hỗ trợ phần mềm (điện thọai, máy 
tính, laptop). Chi phí đầu tư cho các thiết bị 
thuộc công nghệ AIoT (đã khấu hao) chiếm 
53% trong chi phí cố định, cho thấy chi phí 
đầu tư cho các thiết bị AIoT chiếm tỷ lệ khá 
cao trong tổng chi phí cố định.

5 Ảnh hưởng của các thiết bị công nghệ 
AIoT đến lợi nhuận tôm thẻ chân trắng 
siêu thâm canh

Kết quả phân tích hồi quy với biến phụ 
thuộc Y là biến lợi nhuận (tr.đ/ha/năm) cho 
thấy có 6 biến ảnh hưởng đến lợi nhuận được 
trình bày trong Bảng 5, cụ thể như sau:

Biến X1: Số thành viên trong gia đình 
(người) có tương quan tỷ lệ nghịch với lợi 
nhuận. Nếu tăng thêm 1 thành viên thì lợi 
nhuận sẽ giảm -244,764 triệu đồng/ha/vụ. Số 
thành viên trung bình của mỗi hộ là 4,5±1,27 
người/hộ, nhưng chỉ có 1,23 người trực tiếp 
tham gia nuôi tôm, điều này thể hiện cho việc 
nhiều thành viên trong gia đình nhưng đa số 
là người phụ thuộc (người già và trẻ em). Điều 
này có thể dẫn đến việc lao động nuôi tôm bị 
phân tán thời gian, từ đó gây ảnh hưởng đến 
hiệu quả nuôi tôm.

Biến X4: Diện tích thả nuôi (ha) có tương 
quan thuận với lợi nhuận, khi tăng quy mô 
diện tích thả nuôi lên 1 ha thì làm cho lợi 
nhuận tăng lên 1.112 triệu đồng. Khi diện tích 
nuôi tôm tăng lên, người nuôi có thể tận dụng 
được lợi thế kinh tế theo quy mô [14], điều 
này có nghĩa là chi phí sản xuất trên mỗi đơn 
vị diện tích sẽ giảm khi quy mô sản xuất tăng 
do các chi phí cố định như (cơ sở hạ tầng, hệ 
thống quạt nước, máy móc, thiết bị) nuôi tôm 
có thể được phân bổ trên diện tích rộng hơn và 
không tăng tương ứng. Hiện tại diện tích nuôi 
tôm của các hộ vẫn còn khá nhỏ nên việc mở 
rộng quy mô sản xuất giúp tăng lợi nhuận, tạo 
cơ hội đạt hiệu quả kinh tế theo quy mô.

Biến X6: Kinh nghiệm nuôi tôm (năm) lại 
có tương quan nghịch chiều đến lợi nhuận, 
khi tăng 1 năm kinh nghiệm nuôi lên thì lại 
làm cho lợi nhuận giảm đi 151,645. Theo đó, 
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nghề nuôi tôm thường phụ thuộc nhiều vào 
kinh nghiệm của người nuôi. Tuy nhiên, xu 
hướng phát triển nghề nuôi tôm hiện nay là 
nuôi theo công nghệ cao, áp dụng các thiết 
bị thông minh vào trong sản xuất, việc kinh 
nghiệm nuôi lâu năm lại là một trong những 
cản trở cho người nuôi tiếp cận các công nghệ 
hiện đại. Bên cạnh đó, năng suất và hiệu suất 
canh tác trong nông nghiệp và thủy sản gần 
như mang tính may rủi [5], do đó, việc kinh 
nghiệm nuôi tôm có tác động nghịch biến với 
lợi nhuận cũng là điều có thể giải thích được.

Đối với biến về công nghệ thì biến X9: Có 
biết về công nghệ AIoT (0=không; 1= có) có 
tương quan cùng chiều với lợi nhuận. Khi có 
nhận thức về thiết bị công nghệ AIoT lợi nhuận 
cao hơn 507,215 triệu đồng/ha/vụ so với hộ 

chưa từng biết về các thiết bị công nghệ, đặc 
biệt là AIoT trong sản xuất. Sử dụng những 
công nghệ thông minh giúp giải phóng năng 
lượng và được đánh giá là mang lại doanh thu 
tốt [4].

Biến X11: Có sử dụng camera giám sát ao 
nuôi (0=không; 1=có), khi có sử dụng Camera 
để giám sát ao nuôi sẽ giúp cho hộ nuôi tăng 
lên 531,436 triệu đồng/ha/vụ. Thực tế khảo 
sát cho thấy khi có sự giám sát của Camera sẽ 
giúp giảm công lao động của người nuôi trong 
việc quan sát ao và kịp thời khắc phục khi có 
sự cố xảy ra. Việc nâng cao năng lực giám 
sát điều kiện tăng trưởng và sức khỏe của vật 
nuôi bằng các công nghệ kết nối thông minh 
được đánh giá có thể đem lại doanh thu rất tốt 
trong những năm tới [4].

Bảng 5. Kết quả hồi quy đa biến các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận

Các yếu tố ảnh hưởng Hệ số B Giá trị t P-value
Hằng số 657,095 0,351 0,728
X1: Số thành viên trong gia đình (người) -244,764 -2,243** 0,021
X2: Trình độ học vấn của người nuôi (lớp) 82,916 0,542 0,592
X3:Tuổi (tuổi) 5,548 0,470 0,642
X4: Diện tích thả nuôi (ha) 1.112,579 2,835*** 0,008
X5: Số vụ nuôi trong năm (vụ) -49,093 -0,201 0,842
X6: Kinh nghiệm nuôi tôm (năm) -151,645 -3,631*** 0,001
X7: Hệ số FCR 1.156,980 1,230 0,229
X8: Biết về AIoT (0=không; 1= có) 507,215 1,787* 0,085
X9: SD mạng Wifi/4G cho nuôi tôm (0=không; 1=có) 1.121,074 -1,51 0,143

X10: Sử dụng ứng dụng thông minh (0=không; 1=có)
(0=không; 1=có)

512,462 -1,016 0,319

X11: Có sử dụng Camera giám sát ao nuôi (0=không; 1=có) 531,436 2,179** 0,038
X12: Sử dụng mạng xã hội Zalo/Facebook (0=không; 1= có) 658,917 0,920 0,366
R= 0,817;               R2= 0,668; R2 hiệu chỉnh = 0,482

Ghi chú: *: mức ý nghĩa <10%, **: mức ý nghĩa <5%, ***: mức ý nghĩa <1%,

6. Thuận lợi, khó khăn và tiềm năng mở 
rộng ứng dụng công nghệ AIoT

Việc ứng dụng các thiết bị và công nghệ 
AIoT mang lại nhiều lợi ích cho người nuôi, 

nhất là giảm công lao động, tiết kiệm thời gian 
và hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất. Kết 
quả khảo sát cho thấy, máy cho ăn tự động 
được đánh giá cao nhất về tính tiện lợi và hiệu 
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quả sử dụng với 75% ý kiến cho rằng thiết bị 
này giúp tiết kiệm chi phí thức ăn và giảm ô 
nhiễm môi trường ao nuôi. Camera giám sát 
được sử dụng phổ biến nhằm theo dõi ao nuôi 
và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh (70%). 
Bên cạnh đó, 37,5% hộ nuôi sử dụng điện 
thoại thông minh để tìm kiếm thông tin, trao 
đổi kinh nghiệm và kết nối từ xa với hệ thống 
camera, quạt nước và hệ thống sục khí. Thiết 
bị điều khiển từ xa với lợi ích chủ yếu là giảm 
công lao động trong vận hành các thiết bị như 
quạt nước, oxy và siphon đáy ao. Nhìn chung, 
các thiết bị này góp phần nâng cao tính chủ 
động trong quản lý ao nuôi và cải thiện hiệu 
quả sản xuất (Bảng 6).

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này 
vẫn gặp nhiều hạn chế. Đối với các hộ đã sử 
dụng thiết bị công nghệ, các khó khăn chính 
bao gồm thiết bị khó sử dụng (73%), dễ hư 
hỏng (48%) và thiếu dịch vụ sửa chữa, thay 
thế. Đối với các hộ chưa áp dụng, rào cản lớn 

nhất là chi phí đầu tư cao (72,5%), cùng với 
lo ngại về độ an toàn và độ chính xác của thiết 
bị. Đặc biệt, đối với các hộ nuôi quy mô nhỏ, 
việc đầu tư các thiết bị công nghệ cao như 
AIoT được đánh giá là chưa phù hợp và chưa 
thật sự cần thiết.

Về định hướng trong tương lai, phần lớn 
hộ nuôi không có kế hoạch đầu tư thêm các 
thiết bị và công nghệ cao, bao gồm AIoT 
(72,7%). Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ (6,2%) có ý 
định đầu tư các thiết bị cảm biến và công nghệ 
AIoT, trong khi các hộ còn lại chủ yếu dự 
kiến bổ sung hoặc thay thế các thiết bị truyền 
thống đang sử dụng như máy cho ăn tự động, 
camera giám sát và các dụng cụ đo môi trường 
nước. Điều này cho thấy mặc dù người nuôi 
đã có nhận thức nhất định về công nghệ AIoT, 
nhưng mức độ sẵn sàng thay đổi và mở rộng 
ứng dụng các công nghệ này trong thực tế còn 
hạn chế.

Bảng 6. Lợi ích, hạn chế và định hướng ứng dụng thiết bị công nghệ trong nuôi tôm TTCT siêu thâm canh

Chỉ tiêu/thông số Tỷ lệ hộ (%)
1.	 Lợi ích khi ứng dụng thiết bị/công nghệ

Sử dụng camera giám sát để theo dõi ao nuôi, xử lý kịp thời sự cố        70,0
Camera phát hiện người lạ tiếp cận ao nuôi 10,0
Sử dụng điện thoại thông minh để tìm kiếm thông tin, học hỏi kinh nghiệm 37,5
Điều khiển từ xa hệ thống quạt nước, oxy, siphon đáy ao                  12,5
Sử dụng máy cho ăn tự động giúp tiết kiệm thức ăn, giảm ô nhiễm nước     75,0
2.	 Khó khăn khi ứng dụng thiết bị/công nghệ

Khó sử dụng 73,0
Dễ hư hỏng 48,0
Thiếu dịch vụ sửa chữa, thay thế 35,5
3.	 Rào cản

Chi phí đầu tư cao 72,5
Lo ngại về độ an toàn, chất lượng và độ chính xác 46,0
4.	 Định hướng đầu tư tương lai

Không có kế hoạch đầu tư thiết bị và công nghệ cao (bao gồm AIoT) 72,7
Chưa có dự định đầu tư công nghệ thông tin                               9,1
Dự định đầu tư thiết bị AIoT (cảm biến, hệ thống thông minh)             6,2
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Về điều kiện để áp dụng và nhận rộng ứng 
dụng các thiết bị dựa trên công nghệ AIoT, kết 
quả khảo sát chỉ ra rằng qui mô diện tích đủ lớn 
là điều kiện quan trọng (39,0% ý kiến). Theo 
Võ Thị Thu Em và Trần Thị Thanh Nga (2021) 
cho rằng nếu không ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
trong sản xuất sẽ hạn chế việc mở rộng qui mô 
sản xuất, cản trở hộ sản xuất đạt được hiệu quả 
kinh tế theo qui mô [10]. Các nghiên cứu trước 
đây chỉ ra rằng hộ nuôi thuỷ sản có qui mô diện 
tích nhỏ sẽ là thách thức trong triển khai ứng 
dụng IoT [22]. Khả năng về vốn đầu tư cũng 
là điều kiện quan trọng để đầu tư thiết bị công 
nghệ AIoT với 29,3% ý kiến. Giá bán các thiết 
bị và thiết kế hệ thống sử dụng hiện nay ở mức 
khá cao so với khả năng chi trả của hộ [16, 20]. 
Nghiên cứu của Nguyễn Duy Tài và cộng sự 
(2020) đã chỉ ra rằng hiện nay có khá nhiều 
công ty cung cấp các thiết bị cảm biến kiểm 
soát môi trường nước trên thị trường với giá cả 
khác nhau nhưng nhìn chung còn khá cao đối 
với khả năng người dân. Hơn nữa, phụ tùng các 
thiết bị này dễ bị hư hỏng, trong khi mỗi công 
ty sẽ có những thông số kỹ thuật khác nhau 
dẫn đến việc khó khăn và gia tăng chi phí tìm 
kiếm thiết bị thay thế phù hợp. Ngoài ra cũng 
có 10,9% số hộ dân nuôi tôm còn đưa ra một 
số điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ 
AIoT. Thứ nhất là điều kiện kỹ thuật của lao 
động nông hộ. Người trực tiếp nuôi tôm cần 
hiểu rõ hơn về công nghệ, cần có sự hỗ trợ từ 
cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn sử dụng để có 
thể sử dụng đúng và thành thạo các trang thiết 
bị này. Thứ 2 là cần nâng cao nhận thức của 
người nuôi tôm. Người dân có tâm lý ngại thay 
đổi và chưa tin tưởng vào hiệu quả của các thiết 
bị/công nghệ mới nên chưa sẵn sàng thay đổi 
và áp dụng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các 
thiết bị, công nghệ này cần có cơ sở hạ tầng 
hỗ trợ phù hợp, như hệ thống điện, đường xá 
đi lại, các thiết bị hỗ trợ như điện thoại, máy 
tính, máy tính bảng, và cơ sở hạ tầng mạng kết 
nối internet. Một số vùng nông thôn, vùng sâu 

vùng xa còn khá khó khăn để lắp đặt các thiết 
bị này. Các công nghệ và thiết bị AIoT phải cho 
kết quả đo lường kết quả chính xác và có độ an 
toàn cao, quản lý được bệnh tôm và tiết kiệm 
được thời gian lao động xử lý (so với xử lý thủ 
công) trong quá trình nuôi tôm. Tính chính xác 
thông tin từ IoTs làm tăng năng suất trong nuôi 
thuỷ sản và đặc biệt là có thể kiểm soát được 
rủi ro trong sản xuất [13].
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận
Nuôi TTCT siêu thâm canh là mô hình nuôi 

công nghệ cao, đòi hỏi mức đầu tư lớn và sự 
hỗ trợ của các thiết bị công nghệ, trong đó có 
AIoT. Các chỉ tiêu kỹ thuật cho thấy mô hình 
nuôi được áp dụng với mật độ thả cao, thời gian 
nuôi tương đối ngắn, hệ số chuyển đổi thức ăn 
thấp và năng suất bình quân cao.

 Tổng chi phí đầu tư ở mức cao, trong đó 
chi phí biến đổi chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh 
đặc trưng thâm canh của mô hình. Doanh thu 
và lợi nhuận trung bình đạt mức khá, với 75% 
số hộ nuôi có lãi. Tuy nhiên độ lệch chuẩn lớn 
và biên độ dao động rộng cho thấy rủi ro sản 
xuất vẫn đáng kể. Điều này cho thấy hiệu quả 
tài chính phụ thuộc nhiều vào trình độ quản 
lý, kiểm soát chi phí và điều kiện sản xuất của 
từng hộ nuôi.

Việc ứng dụng công nghệ AIoT hiện nay 
chủ yếu dừng ở các thiết bị hỗ trợ quản lý và 
giám sát như camera, điều khiển từ xa và các 
ứng dụng thông minh, trong khi việc khai thác 
Internet cho học hỏi kỹ thuật và áp dụng AIoT 
còn hạn chế. 

Khả năng mở rộng ứng dụng AIoT trong 
thời gian tới chưa cao do chi phí đầu tư lớn, 
khó sử dụng và chưa phù hợp với quy mô sản 
xuất của nhiều hộ nuôi, cho thấy cần có các 
giải pháp hỗ trợ phù hợp để thúc đẩy ứng dụng 
công nghệ này trong thực tiễn.

2. Kiến nghị
Mối liên hệ tác động của việc sử dụng các 

thiết bị AIoT đến các chỉ tiêu kỹ thuật và hiệu 
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quả cài chính được thể hiện một phần qua 
nghiên cứu này. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại 
còn khá hạn chế về số mẫu cũng như  phạm 
vi không gian và thời gian nghiên cứu. Do đó 
chưa phản ánh đầy đủ sự đa dạng về điều kiện 
nuôi, mức độ ứng dụng AIoT cũng như sự khác 
biệt trong trình độ quản lý giữa các hộ nuôi. 
Bên cạnh đó, việc đánh giá tác động của từng 
nhóm thiết bị AIoT riêng lẻ** còn chưa được 
phân tích sâu. Trong các nghiên cứu tiếp theo, 
cần mở rộng quy mô mẫu, thực hiện khảo sát 
theo chuỗi thời gian dài hơn và kết hợp các 
phương pháp phân tích định lượng nâng cao 

nhằm làm rõ hơn mối quan hệ nhân – quả giữa 
mức độ ứng dụng AIoT và hiệu quả sản xuất. 
Đồng thời, việc đánh giá hiệu quả kinh tế – kỹ 
thuật của từng loại thiết bị cụ thể, sẽ góp phần 
cung cấp cơ sở khoa học vững chắc hơn cho 
các khuyến nghị chính sách và định hướng phát 
triển nuôi tôm công nghệ cao trong thời gian 
tới.
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